

[bookmark: _Hlk212930669][bookmark: _Hlk204116489]Thủ tục hạch toán vốn vay ODA, vốn vay ưu đãi, viện trợ không hoàn lại vào ngân sách nhà nước
(1) Tên thủ tục hành chính: Thủ tục hạch toán vốn vay ODA, vốn vay ưu đãi, viện trợ không hoàn lại vào ngân sách nhà nước.
(2) Cách thức thực hiện: 
a) Thực hiện trên môi trường điện tử, trừ các trường hợp quy định tại điểm b phần này. 
b) Trường hợp cá nhân, đơn vị giao dịch không thể thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử do sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan theo quy định của pháp luật dân sự thì thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích, qua thuê dịch vụ của doanh nghiệp, cá nhân, qua ủy quyền theo quy định của pháp luật hoặc thực hiện giao dịch trực tiếp. 
c) Đối với các thủ tục hành chính có nội dung thành phần hồ sơ thuộc danh mục bí mật nhà nước theo quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước thì việc gửi, nhận, xử lý hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính và lưu trữ hồ sơ phải tuân thủ quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước.
(3) Trình tự thực hiện:
a) Đơn vị giao dịch gửi hồ sơ theo quy định tại phần (4) thủ tục này đến Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch.
b) Kho bạc Nhà nước kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ theo quy định tại khoản 4 Điều 3 Nghị định số 347/2025/NĐ-CP ngày 29 tháng 12 năm 2025 của Chính phủ quy định về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Kho bạc Nhà nước; đảm bảo chữ ký số hoặc chữ ký và dấu trên Giấy đề nghị ghi thu, ghi chi vốn vay ODA, vốn vay ưu đãi, viện trợ không hoàn lại khớp đúng với họ tên, chức danh các thành viên theo văn bản của cấp có thẩm quyền và chữ ký số hoặc mẫu chữ ký, mẫu dấu đã đăng ký với Kho bạc Nhà nước. 
c) Trường hợp đủ điều kiện hạch toán vốn vay ODA, vốn vay ưu đãi, viện trợ không hoàn lại vào ngân sách nhà nước theo quy định, Kho bạc Nhà nước thực hiện hạch toán theo đề nghị của đơn vị giao dịch và gửi đơn vị giao dịch 01 bản Giấy đề nghị ghi thu, ghi chi vốn vay ODA, vốn vay ưu đãi, viện trợ không hoàn lại có xác nhận của Kho bạc Nhà nước.
d) Trường hợp không đủ điều kiện hạch toán vốn vay ODA, vốn vay ưu đãi, viện trợ không hoàn lại vào ngân sách nhà nước theo quy định, Kho bạc Nhà nước từ chối hạch toán theo đề nghị của đơn vị giao dịch bằng cách gửi đơn vị giao dịch Thông báo kết quả giải quyết thủ tục hành chính. 
(4) Thành phần, số lượng hồ sơ:
(4.1) Thành phần hồ sơ: 
a) Giấy đề nghị ghi thu, ghi chi vốn vay ODA, vốn vay ưu đãi, viện trợ không hoàn lại.
b) Thông báo chuyển tiền của nhà tài trợ cho đối tượng thụ hưởng hoặc bảng sao kê chứng từ chuyển tiền của ngân hàng phục vụ đơn vị giao dịch hoặc chứng từ của ngân hàng thể hiện đã chuyển tiền cho đối tượng thụ hưởng.
c) Văn bản giao dự toán viện trợ của cấp có thẩm quyền (đối với khoản viện trợ không hoàn lại bố trí từ nguồn chi thường xuyên và chủ dự án mở tài khoản nhận viện trợ tại ngân hàng).
(4.2) Số lượng hồ sơ: 
a) Trường hợp hồ sơ được gửi trên môi trường điện tử: Số lượng mỗi thành phần hồ sơ quy định tại mục 4.1 phần (4) thủ tục này là 01 bản được ký số theo quy định của pháp luật.
b) Trường hợp hồ sơ không được gửi trên môi trường điện tử:
Giấy đề nghị ghi thu, ghi chi vốn vay ODA, vốn vay ưu đãi, viện trợ không hoàn lại: 03 bản gốc; 
Thông báo chuyển tiền của nhà tài trợ cho đối tượng thụ hưởng hoặc bảng sao kê chứng từ chuyển tiền của ngân hàng phục vụ đơn vị giao dịch hoặc chứng từ của ngân hàng thể hiện đã chuyển tiền cho đối tượng thụ hưởng: 01 bản (bản chính hoặc bản sao y);
Văn bản giao dự toán viện trợ của cấp có thẩm quyền (đối với viện trợ không hoàn lại bố trí từ nguồn chi thường xuyên và chủ dự án mở tài khoản nhận viện trợ tại ngân hàng): 01 bản (bản chính hoặc bản sao y).
(5) Thời hạn giải quyết: chậm nhất 02 ngày làm việc, kể từ khi Kho bạc Nhà nước nhận được hồ sơ hợp lệ của đơn vị giao dịch.
(6) Đối tượng thực hiện: Chủ đầu tư hoặc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng của dự án/hợp phần dự án được ngân sách nhà nước cấp phát; các dự án áp dụng cơ chế cấp phát một phần, cho vay lại một phần theo tỷ lệ, viện trợ không hoàn lại. 
(7) Cơ quan giải quyết: Kho bạc Nhà nước.
(8) Kết quả thực hiện:
a) Trường hợp Kho bạc Nhà nước thực hiện hạch toán vốn vay ODA, vốn vay ưu đãi, viện trợ không hoàn lại vào ngân sách nhà nước theo đề nghị của đơn vị giao dịch: Giấy đề nghị ghi thu, ghi chi vốn vay ODA, vốn vay ưu đãi, viện trợ không hoàn lại của đơn vị giao dịch có xác nhận của Kho bạc Nhà nước.
b) Trường hợp Kho bạc Nhà nước từ chối hạch toán vốn vay ODA, vốn vay ưu đãi, viện trợ không hoàn lại vào ngân sách nhà nước theo đề nghị của đơn vị giao dịch: Thông báo kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Kho bạc Nhà nước.
(9) Mẫu tờ khai: Giấy đề nghị ghi thu, ghi chi vốn vay ODA, vốn vay ưu đãi, viện trợ không hoàn lại quy định tại Mẫu số 23 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 347/2025/NĐ-CP ngày 29 tháng 12 năm 2025 của Chính phủ quy định về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Kho bạc Nhà nước.
(10) Phí, lệ phí: Không.
(11) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.
(12) Căn cứ pháp lý: Nghị định số 347/2025/NĐ-CP ngày 29 tháng 12 năm 2025 của Chính phủ quy định về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Kho bạc Nhà nước.













Mẫu số 23
Ký hiệu: C2-19/NS
Số chứng từ:..
Năm ngân sách:…

Mã số hồ sơ:…………(*)………..Tên cơ quan chủ quản:…
Chủ dự án: …………


                                                                         Mã QR code (nếu có)

                                                    GIẤY ĐỀ NGHỊ GHI THU, GHI CHI VỐN VAY ODA, VỐN VAY ƯU ĐÃI, VIỆN TRỢ KHÔNG HOÀN LẠI 
 Vay nợ          Viện trợ                   Tạm ứng     Thực chi

Tên dự án/đơn vị giao dịch: ……………………………………………………..………………………………………………………………………..
Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………………………………...……………………………
Mã dự án/ Mã đơn vị quan hệ ngân sách:	 Mã chương trình mục tiêu, dự án:……………………………………………………………….
Hiệp định số	 Tên nhà tài trợ:……………………………………...……………………………………………..

	STT
	Nội dung khoản chi
	Ngày chuyển tiền cho đối tượng thụ hưởng
	Số tiền thực trả cho đối tượng thụ hưởng
	Số tiền Kho bạc Nhà nước xác nhận
	Chênh lệch với số đã xác nhận (nếu có)

	
	
	
	Nguyên tệ (tên ngoại tệ)
	Tỷ giá quy đổi
	Quy đổi ra VND (đồng)
	Bằng ngoại tệ
	Quy đổi ra VND (đồng)
	

	
	
	
	Đầu tư phát triển
	Sự nghiệp
	Cho vay lại
	
	Đầu tư phát triển
	Sự nghiệp
	Cho vay lại
	Đầu tư phát triển
	Sự nghiệp
	Cho vay lại
	Đầu tư phát triển
	Sự nghiệp
	Cho vay lại
	

	I.
	Hình thức thanh toán trực tiếp

	1.
	Đơn rút vốn số...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	Đơn rút vốn số...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	..
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	II.
	Hình thức rút vốn theo thư cam kết

	1.
	Đơn rút vốn số...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	Đơn rút vốn số...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	III.
	Hình thức rút vốn hoàn vốn hoặc hồi tố

	1.
	Đơn rút vốn số...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	Đơn rút vốn số...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	IV.
	Thanh toán từ tài khoản tạm ứng

	
	...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng số
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Tổng số tiền ghi bằng chữ (VND): ...........................................................................................................................................................................................

Đề nghị Kho bạc Nhà nước .......................................ghi thu ghi chi  vốn vay ODA, vốn vay ưu đãi/  viện trợ không hoàn lại như sau:
	Mã nội dung kinh tế
	Mã cấp ngân sách
	Mã chương
	Mã ngành 
kinh tế
	Năm kế hoạch vốn
	Tỷ giá
	Tổng số
	Chi đầu tư phát triển 
	Chi sự nghiệp 

	
	
	
	
	
	
	
	Ngân sách   trung ương
	Bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương
	Ngân sách          địa phương
	Ngân sách trung ương
	Bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương
	Ngân sách       địa phương

	
	
	
	
	
	
	Nguyên tệ
	VND
	Nguyên tệ
	VND
	Nguyên tệ
	VND
	Nguyên tệ
	VND
	Nguyên tệ
	VND
	Nguyên tệ
	VND
	Nguyên tệ
	VND

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng số:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Tổng số tiền nguyên tệ ghi bằng chữ: ..........................................................................................................................................................................
Tổng số tiền VND ghi bằng chữ: .................................................................................................................................................................................
                                                                                                                                                                        Ngày …. tháng …. năm ….
		                                                                                 Kế toán trưởng	                                                                   Thủ trưởng đơn vị
                                                                                                     (Ký, ghi họ tên)                                                               (Ký, ghi họ tên, đóng dấu)  

PHẦN KHO BẠC NHÀ NƯỚC GHI
Chấp thuận ghi thu, ghi chi theo đề nghị của đơn vị giao dịch như sau:

	Mã nội dung kinh tế
	Mã cấp ngân sách
	Mã chương
	Mã ngành kinh tế
	Năm kế hoạch vốn
	Tổng số
	Chi Đầu tư phát triển
	Chi sự nghiệp 

	
	
	
	
	
	
	Ngân sách    
trung ương
	Bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương
	Ngân sách                         địa phương
	Ngân sách    trung ương
	Bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương
	Ngân sách           địa phương

	
	
	
	
	
	Nguyên tệ
	VND
	Nguyên tệ
	VND
	Nguyên tệ
	VND
	Nguyên tệ
	VND
	Nguyên tệ
	VND
	Nguyên tệ
	VND
	Nguyên tệ
	VND

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng số:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


PHẦN KHO BẠC NHÀ NƯỚC GHI
Nợ tài khoản: 	
Có tài khoản: 	
Nợ tài khoản: 	
Có tài khoản: 	

Tổng số tiền nguyên tệ ghi bằng chữ: ...............................................................................................................................
Tổng số tiền VND ghi bằng chữ: ....................................................................................................................................... PHẦN KBNN GHI

Nợ TK: 	
Có TK: 	
Nợ TK: 	
Có TK: 	
Nợ TK: 	
Có TK: 	
…..


Hạch toán  vay/  thu ngân sách nhà nước: 
Mã nội dung kinh tế:................Mã chương: .......Mã địa bàn hành chính:........Mã ngành kinh tế:...........................
Tài khoản thu ngân sách nhà nước:...................................................................................                                                          Ngày ....... tháng......... n
                   
                     Kế toán	                                                   Kiểm soát 	                               Lãnh đạo Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch
                     (Ký tên)                                                     (Ký tên)                                                        (Ký tên, đóng dấu)  

Ghi chú: Chứng từ này được sử dụng cho cả chi thường xuyên và chi đầu tư. Trường hợp đơn vị giao dịch không xác nhận qua Kho bạc Nhà nước thì không phải kê khai phần “Số tiền Kho bạc Nhà nước xác nhận”; trường hợp là chứng từ điện tử thì thực hiện theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử và các quy định của pháp luật khác có liên quan;
(*) Thực hiện theo quy định tại Điều 28 Nghị định số 118/2025/NĐ-CP, Điều 13 Thông tư số 03/2025/TT-VPCP và các văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế (nếu có).
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THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC LĨNH VỰC KBNN 

(Ban hành kèm Quyết định số 4488/QĐ-BTC ngày 31/12/2025 của Bộ Tài chính)




Tên TTHC 06: Thủ tục hạch toán vốn vay ODA, vốn vay ưu đãi, viện trợ không hoàn lại vào ngân sách nhà nước  

Hải Phòng, tháng 01 năm 2026


